QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÀ CHUA BI (Solanum lycopersicum L.) NHÓM SINH TRƯỞNG VÔ HẠN TRÊN GIÁ THỂ TRONG NHÀ MÀNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT
I. Giới thiệu tổng quan

1. Phạm vi áp dụng mô hình 
Áp dụng cho tất cả các vùng trồng cà chua bi nhóm vô hạn trong nhà màng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Tây Ninh và các tỉnh khác có điều kiện tự nhiên tương tự.
2. Đối tượng áp dụng: 
Giống cà chua bi nhóm sinh trưởng vô hạn được trồng trên giá thể trong điều kiện nhà màng, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt.
3. Giới thiệu đặc điểm, đặc tính 

- Sử dụng giống cà chua bi có khả năng chịu nhiệt

- Cà chua trồng trên giá thể trong điều kiện nhà màng

- Nước và phân bón được cung cấp đồng thời qua hệ thống tưới nhỏ giọt tùy theo nhu cầu từng giai đoạn của cây.

4. Các yêu cầu của mô hình 
Cà chua bi được trồng trong nhà màng loại 1 hoặc 2 mái hở chiều cao 6,5 m với màng lợp mái bằng PE, xung quanh sử dụng lưới chắn côn trùng loại 50 Mesh.
Sử dụng nguồn nước sạch không bị nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh để tưới cho cây.
Cà chua bi được trồng trên hỗn hợp giá thể mụn dừa và phân hữu cơ trong điều kiện nhà màng. Nước và phân bón được cung cấp đồng thời qua hệ thống tưới nhỏ giọt.

5. Tổng quan ở Việt Nam, thế giới và tại TP.HCM

5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cà chua

5.1.1. Ngoài nước

Cà chua là một trong những loại rau ăn quả được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, trong các món ăn hàng ngày và trong công nghiệp chế biến. Theo thống kê cho thấy, diện tích trồng cây cà chua, sản lượng cũng như năng suất tăng qua các năm. Năm 2008 diện tích trồng cà chua là 4.249.179 ha với sản lượng 141.080.419 tấn. Năm 
2010 diện tích tăng lên 4.539.761 ha với sản lượng 152.007.674 tấn. Đem lại giá trị 71,1 tỉ đô la. Đến năm 2012 diện tích trồng cà chua trên thế giới là 8.803.680 ha đóng góp sản lượng 161.793.834 tấn. 

Bảng 1: Tình hình sản xuất cà chua trên thế giới

	Năm
	Diện tích (ha)
	Năng xuất (tấn/ha)
	Sản lượng (tấn)

	2008
	4.803.680
	33,20
	141.793.834

	2009
	4.249.179
	33,93
	154.332.817

	2010
	4.548.108
	33,48
	152.007.674

	2011
	4.723.067
	33,46
	158.019.581

	2012
	4.803.680
	33,68
	161.793.834




(Nguồn Fao – Database 2014)

Hiện nay việc sản xuất cà chua được cơ giới hóa hầu hết ở các nước. Cà chua tại nhiều khu vực trên thế giới có thể canh tác quanh năm. Chỉ trong vòng 10 năm từ năm 2002 đến năm 2012 sản lượng cà chua tăng lên 33%. So với việc sản xuất rau, củ, của thì cây cà chua chiếm 20,5% trong tổng số ngành rau quả của thế gới. Ở Bắc Mỹ cây cà chua chiếm 41,9%, Châu Âu chiếm 30,6%, Châu Phi 19% và Châu Á 17,7% (Fao- 2009). Trong số 10 nước có điện tích và sản lượng lớn nhất trên thế giới thì Trung Quốc có sản lượng sản xuất cà chua đứng đầu với sản lượng năm 2012 là 48,2 triệu tấn tiếp theo là Ấn Độ 17.500.000 tấn, Mỹ là 13.206.950 tấn.
5.1.2 Trong nước 

Ở Việt Nam, cây cà chua được trồng và tiêu thụ trên khắp cả nước. Hàng năm, diện tích chiếm 7-10% diện tích rau cả nước và chiếm 3-4% sản lượng rau. Riêng năm 2000, diện tích và sản lượng rau cà chua chiếm 29% tổng diện tích và sản lượng rau cả nước

Ở các tỉnh của đồng bằng sông Hồng và miền Nam là tỉnh Lâm Đồng, diện tích trồng cà chua tại tỉnh Hưng Yên là 482 ha, sản lượng 9.248 tấn (năm 2009). Tỉnh Lâm Đồng có điều kiện khí hậu đất đai thuận lợi cho việc sản xuất rau quanh năm, có độ cao 1000m so với mặt nước biển, khí hậu ôn hòa mát mẻ rất thích hợp với các chuẩn loại rau ôn đới và á nhiệt đới. Nhiều cơ sở sản xuất rau của tỉnh đã được chứng nhận chứng chỉ GlobalGAP, sản phẩm rau cũng đã xuất khẩu đến các thị trường các nước Đông Nam Á như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đồng thời cung ứng cho nhu cầu thị trường trong nước cho các tỉnh niềm nam đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó cây cà chua chiếm vị trí đứng đầu với diện tích 5.140 ha và sản lượng 221.820 tấn. 

Việt Nam là 1 trong 3 nước có sản lượng sản xuất ngành rau quả lớn nhất trên thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ (Fao-20012). Theo số liệu thống kê, năm 2012 diện tích trồng cà chua cả nước đạt 23.917,8 ha, tăng 11,3% so với năm 2010 (21.178,2 ha). Năng xuất trung bình 252,6 – 257,9 tạ/ha, sản lượng 616.890,6 tấn. với sản lượng trên, tương đương bình quân đầu người đạt 7,3 kg/năm. 

5.2. Tình hình nghiên cứu về quy trình trồng cà chua

5.2.1 Mật độ trồng

Mật độ trồng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Theo Haliday và Trenkel (1992), mật độ trồng cà chua thích hợp là 3 – 4 cây/m2 tương đương với 12.150 – 39.900 cây/ha. Rubatzky và Yamaguchi (1997) cho rằng, khoảng cách giữa hai hàng là 150 – 180 cm, khoảng cách cây trong hàng trồng 30 – 60 cm và mật số phổ biến 10.000 – 20.000 cây/ha. Cây cà chua trồng dùng để ăn tươi, mật độ trồng phổ biến 8.000 – 14.000 cây/ha. Thường thì khoảng cách hàng 120 – 150 cm, khoảng cách cây trong hàng là 60 – 75 cm.

Theo hướng dẫn của trang Starke Ayres mật độ trồng cà chua từ 12.000 – 35.000 cây/ha. Đối với việc trồng cà chua ngoài đồng mật độ giao động 12.000 – 18.000 cây/ha, trong khi cà chua trồng trong điều kiện có bảo vệ thì mật độ là 20.000 – 28.000 cây/ha.

Theo Ngô Quang Vinh (2007), trồng cây cà chua ở mật độ 33.000 cây/ha và chỉ để 1 nhánh chính/cây năng suất đạt cao nhất 83,5 tấn/ha và dễ dàng quản lý mùa vụ. Ở mật độ trồng 30.000 cây/ha, để một nhánh chính/cây năng suất đạt cao nhất 147,9 tấn/ha. Tương tự khi trồng cà chua ở mật độ 25.000 cây/ha, để hai nhánh/cây (148,9 tấn/ha). Qua đó cho thấy việc chọn được một mật độ trồng thích hợp sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư dồng thời mang lại lợi nhuận đáng kể cho nông dân trồng cà chua

5.2.2 Chế độ tưới

Canh tác cà chua trong nhà kính hầu hết việc tưới nước được điều khiển qua hệ thống tự động và bón phân thông qua hệ thống tưới cung cấp chất dinh dưỡng liên tục và kịp thời giúp cây sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao. Lượng nước tưới tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng, mùa vụ trồng. Đối với cây mới trồng trong 2 tuần đầu tiên nhu cầu nước 50 ml/cây/ngày. Giai phát triển sau nhu cầu nước tăng lên, và vào thời ký mùa nắng nóng lượng nước tưới vào khoảng 2,7 – 3 lít/ cây/ngày với khoảng 6 – 12 lần tưới/ngày. Nhìn chung khoảng 2 lít/cây/ngày là đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng của cây (Hanbook). 

Chất lượng nước ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cà chua. Lượng nước yêu cầu sự sống hàng ngày của cây cà chua cũng khác nhau tùy thuộc vào giống và điều kiện sinh thái trồng trung bình là từ 0,89 đến 2,31 lít/cây/ngày (Tiwari, 2003).

Yêu cầu đối với cách tưới nhỏ giọt ở điều kiện bốc hơi nước là 60% thì lượng nước thấp nhất (1,1129 lít/cây) trong giai đoạn đầu và cao nhất 24,460 lít/cây ở giai đoạn giữa mùa vụ. Và lượng nước cần thiết trong khoản 1,512 lít/cây đến 36,740 lít/cây ở độ bốc hơi nước 100% và ở độ thoát hơi nước 120% lương nước yêu cầu là 2,261 đến 44,396 lít/cây. Khoảng giới hạn lượng nước tưới ở thời điểm độ thoát hơi nước 80% là 0,085 – 1,344 lít/cây tương tự nếu độ thoát hơi nước 100% thì 0,068 – 1,254 lít/cây (Snyder, 1992), 0,190 đến1,030 lít/cây (Soria và Cuartero, 1998).

5.2.3 Kỹ thuật tỉa cành

Cây cà chua thuộc kiểu sinh trưởng vô hạn thì người trồng thường để trái trên nhánh cây chính. Một cây có thể để phát triển trên một nhánh chính hoặc hai nhánh và tất cả các nhánh phụ trên cây đều được ức chế sinh trưởng nhằm tập trung dinh dưỡng nuôi trái, để cây sinh trưởng khỏe. Những nhánh bị tỉa bỏ đi ta nên tiến hành sớm khi nhánh phụ mọc dài ra dưới 5 cm là tốt nhất. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc tác động cắt tỉa cành mang lại nhiều lợi ích cho sự sinh trưởng của cây cà chua, giúp cây phát triển khỏe hơn, chống lại sâu bệnh hại, làm tăng chất lượng của quả cà chua (Kanyomeka và Shivute, 2005).

Việc cắt tỉa chồi bên được tiến hành từ rất sớm khi xác định để 1 hoặc 2 thân chính trên cùng một gốc, các nhánh phụ còn lại được tỉa hết khi chồi vừa mói nhú ra. Tỉa sớm giúp cho cây tập trung dinh dưỡng nuôi thân chính, làm cây cà chua khỏe mạnh (http://www.extension.org/).

5.2.4 Chế độ dinh dưỡng

Nhiều nghiên cứu về việc tăng lượng bao nhiêu N lên thì ảnh hưởng đến năng suất của cà chua. Theo Liptay và Nicholls (1993), tìm ra rằng khi ta bón lượng N cho cây cao sẽ làm cho cây sinh trưởng mạnh hơn, cụ thể khoảng giới hạn của N là100 đến 200 mg/lít. Tuy nhiên một nghiên cứu khác cũng cho thấy khi áp dụng lượng N từ 25 đến 225 mg/lít cho kết quả thống kê có ý nghĩa khác biệt đối với trọng lượng tươi của thân, lá trên một đơn vị diện tích, trọng lượng khô cũng tăng lên (Melton và Dufault, 1991).

Tại vùng nhiệt đới, lượng phân bón được sử dụng rộng rãi là 60 -120 kg N, 60 -140 kg P2O5, 60 -120 kg K2O cho 1 hecta (http://www.avrdc.org, 2007). 

Theo J.Benton Jones (2007), chế độ dinh dưỡng trồng cà chua trong nhà kính được sử dụng theo bảng sau:

Bảng 2: Phân bón cho cây cà chua

	Loại phân bón
	Giai đoạn cây phân nhánh

	Phân đa lượng
	1
	2
	3
	4
	5

	Nito 
	70
	80
	100
	120
	150

	Phosphorus
	50
	50
	50
	50
	50

	Canxi 
	120
	120
	150
	150
	150

	Mage
	50
	50
	50
	60
	60

	Vi lượng
	
	
	
	
	

	Bo
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Đồng
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Sắt
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Mangan 
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Kẽm
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Ghi chú: 1: giai đoạn cây phân nhánh thứ nhất, 2: giai đoạn cây phân nhánh thứ hai, 3: giai đoạn cây phân nhánh thứ ba, 4: giai đoạn cây phân nhánh thứ tư, 5: giai đoạn cây phân nhánh thứ năm.


Theo Tesfaye balemi (2008), tại Ethiopia mùa vụ và chua 2004/2005 sử dụng lượng phân đa lượng N và P với liều lượng 110 kg N + 120 kg P2O5/ha hoặc 80 kg N + 90 kg P2O5/ha và khoảng cách trồng 60 cm x 40 cm và 80 cm x 30 cm đạt năng suất cao nhất từ 10 – 12 kg/m2. 

Theo Ngô Quang Vinh (2007), cà chua trồng trong nhà kính tại Lâm Đồng sử dụng tỉ lệ phân N – P – K như sau 420N-175P2O5 -482 K2O (kg) và 1 tấn vôi, 10 kg Borat và mật độ 30.000 cây cho 1 hecta canh tác cà chua.

5.2.5. Nghiên cứu về giá thể trồng cà chua

* Ngoài nước

Giá thể trồng cũng có rất nhiều loại nhưng hầu hết được phối trộn từ các vật liệu dễ kiếm trong tự nhiên như: trấu hun, xơ dừa, mùn cưa, cát, bột đá … Tuy nhiên, giá thể tạo ra phải có độ thông thoáng và có khả năng giữ nước tốt.

Ở các nước đang phát triển, hỗn hợp đặc biệt gồm đá trân châu, than bùn có sẵn ở dạng sử dụng được cung cấp ngay cho mục đích thay thế cho đất.Các trang trại thâm canh chủ yếu ở các nước đang phát triển thiên về nhập khẩu những hỗn hợp không phải là đất này không có khả năng khai thác việc sử dụng vật liệu có sẵn ở địa phương. Thực tế, môi trường nhiệt đới có rất nhiều vật liệu có thể sử dụng pha chế hỗn hợp bầu trong vườn ươm. Hỗn hợp bầu trong vườn ươm cần bảo đảm khả năng giữ nước và làm thoáng khí, khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, sạch bệnh. Hỗn hợp bầu vườn ươm được sử dụng có rất nhiều công thức phối trộn, dựa vào khả năng có sẳn của vật liệu có tỷ lệ 1:1:1 là cát rây + đất vườn + phân hữu cơ; đất vườn + bột xơ dừa + phân hữu cơ hay đất vườn + phân chuồng + bột xơ dừa.

Chất thải hữu cơ là tiền đề làm tăng giá trị thương mại của các loại giá thể. Nhờ vào kỹ thuật công nghệ mà làm tăng chất lượng cây và giảm thời gian sản xuất. Cho thấy lợi nhuận của việc sử dụng giá thể trên vùng đất nghèo dinh dưỡng làm tăng độ màu mỡ của đất tăng thêm lượng đạm trong đất và làm tăng năng suất rau. Trung tâm nghiên cứu phát triển rau châu Á khuyến cáo sử dụng rêu than bùn hoặc chất khoáng được coi như môi trường tốt cho cây con. Ví dụ: đối với ớt, sử dụng 3 phần than bùn + 1 phần chất khoáng. Hỗn hợp đặc biệt bao gồm đất + rêu than bùn + phân chuồng. Trấu hung và trấu đốt cũng được sử dụng như thành phần của hỗn hợp. Masstalerz (1997) cho biết ở Mỹ đưa ra công thức phối trộn (tính theo thể tích) thành phần hỗn hợp bầu bao gồm mùn sét, mùn cát sét và mùn cát có tỉ lệ 1:2:2, 1:1:1 hay 1:2:0 đều cho hiệu quả. Cho thêm 5,5 – 7,7 g bột đá vôi và 7,7 – 9,6g supe photphat cho 1 đơn vị thể tích. Bunt (1965) sử dụng hỗn hợp cho gieo hạt (tính theo thể tích) 1 than bùn rêu nước + 1 cát + 2,4kg/m3 đá vôi nghiền và hỗn hợp trồng cây; 3 than bùn rêu nước + 1 cát + 1,8kg đá vôi nghiền đều cho thấy cây con mập, khỏe.

* Trong nước

Trước đây, giá thể trồng chủ yếu là cát hoặc sỏi. Ngày nay giá thể đã được thay đổi rất nhiều.Như chúngta đã biết, cây cần cả oxy và dinh dưỡng tiếp xúc với rễ cây, giá thể lý tưởng là loại có khả năng giữ nước tương đương với độ thoáng khí. Khả năng giữa nước và độ thoáng khí của giá thể được quyết định bởi những khoảng trống (khe, kẽ) trong nó.Trong cát mịn có những khoảng trống rất nhỏ không chứa được nhiều nước và oxy.Ngược lại, sỏi thô tạo ra những khoảng trống quá lớn, nhiều không khí nhưng mất nước nhanh.

 * Giá thể lý tưởng có những đặc điểm:

- Có khả năng giữ ẩm tốt cũng như độ thoáng khí.

- Có pH trung tính và có khả năng ổn định pH.

- Thấm nước dễ dàng.

- Bền, có khả năng tái sử dụng hoặc phân hủy an toàn cho môi trường.

- Nhẹ, rẻ và thông dụng.

Giá thể có nhiều loại như xơ dừa, trấu hun, mùn cưa, sỏi vụn, đất nung xốp, đá trân châu, đá bọt núi lửa, rockwool (loại vật liệu có nhiều sợi, rất được các trang trại lớn ở nước ngoài ưa chuộng),… Có thể dùng đơn lẻ hoặc trộn lại để tận dụng ưu điểm từng loại.

Cũng sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và xây dựng nhiều mô hình trên diện rộng thành công, mới đây Trung tâm nghiên cứu phân bón và dinh dưỡng cây trồng trực thuộc Viện Thổ Nhưỡng Nông hóa đưa ra khuyến cáo bà con nông dân và các hộ gia đình ở thành phố áp dụng kĩ thuật trồng rau an toàn trên nên giá thể GT05. GT05 là giá thể sinh học không đất, có hàm lượng chất hữu cơ (OM) và dinh dưỡng cao: 44% chất hữu cơ (OM), 1,2% đạm (N), 0,8% lân (P2O5), 0,7% kali (K2O) và các dinh dưỡng trung và vi lượng cần thiết khác cho cây trồng. Giá thể GT05 cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, có độ tơi xốp, thoáng khí, nhẹ, sạch nguồn bệnh, không có tuyến trùng, hút và giữ ẩm tốt. Trong sản xuất rau an toàn, GT05 được làm bầu gieo ươm cây rau giống, sản xuất rau mầm, rau thương phẩm như các loại rau ăn lá, rau ăn quả rất hiệu quả và thuận lợi. Dòng sản phẩm đất Multi của Công ty TNHH Nguyên Nông Gino đã được xử lý bằng công nghệ sinh học, thích hợp khí hậu Việt Nam để trồng trong khay, chậu, máng, bồn hay luống. Thành phần chính của hệ Multi là giá thể hữu cơ từ bụi xơ dừa, phân trùn quê, rong biển, hệ vi sinh vật hữu ích, bánh dầu lên men, … Đây là nguồn hữu cơ lâu dài, thân thiện môi trường, không chất độc và vi sinh vật gây hại; hoàn toàn không có đất thật, không dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu bệnh hóa học. Hệ Multi có 11 sản phẩm riêng được phối trộn khác nhau để tạo nền dinh dưỡng cân đối cho nhiều loại cây trồng; đồng thời có sự kết hợp liên hoàn giữa các sản phẩm với nhau. Ví dụ: đất multi tổng quát, đất cho rau ăn lá, đất rau ăn quả và hoa, đất ăn trái, đất ginut chuyên trồng rau mầm. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội (2003), qua nghiên cứu bước đầu, đã đưa ra 5 công thức phối trộn giá thể cho 5 loại cây trồng như sau: cây hồng Đà Lạt: than bùn 76,5% + bèo dâu 13,5% + đất 10%; cây cảnh: than bùn 76,5% + 6,75% trấu + 6,75% bèo dâu +10% đất; hoa giống: than bùn 45% + 22,5% trấu + 22,5% bèo dâu + 10% đất; ớt: than bùn 67,5% + 22,5% trấu hun + 10% đất và cà chua: 67,5% than bùn + 22,5% bèo dâu + 10% đất.

Theo Tạ Thu Cúc và cộng sự (2000), ở những vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và đối với những giống rau quý hiếm có thể gieo cây con trong vườn ươm. Giá thể làm bầu gối đất bột đã phơi ải, đập nhỏ, sạch cỏ dại chiếm 1/3 khối lượng ruột bầu, 1/3 xỉ than và 1/3 phân chuồng hoai mục trộn đều, cứ 10kg ruột bầu (chất bồi dưỡng cây giống) trộn thêm 0,5kg supe lân để xúc tiến quá trình hình thành và sinh trưởng của rễ. Nếu gieo hạt vào khay thì độ dày của chất bồi dưỡng tùy theo loại cây trồng, trung bình 5-7.

Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, qua kết quả thử nghiệm về giá thể trồng cà chua trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt từ năm 2013 đến 2014, đã xác định được thành phần giá thể thích hợp cho khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cà chua là 70% mụn xơ dừa + 20% phân trùn quế + 10% tro trấu.

5.3 Giới thiệu một số mô hình nhà màng thích hợp trồng cây rau ăn quả tại Việt Nam hiện nay 

5.3.1. Nhà màng (Polyethylene)
* Nhà màng kiểu cổ điển

Được chia thành 4 kiểu cấu trúc, sự khác nhau chủ yếu nằm ở cấu trúc của hệ thống thông gió trên mái. Phù hợp với nhiều điều kiện khí hậu từ ôn đới đến nhiệt đới. Mái được lợp bằng Polyethylene, nhưng cũng có thể được lợp bằng tấm lợp polycarbonate. Cấu trúc tương đối đơn giản, dễ thi công lắp đặt. 
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5.3.2 Nhà màng sử dụng trồng cà chua

Nhà màng được thiết kế với nhiều kiểu khác nhau, tuy nhiên cần đảm bảo các điều kiện như: độ truyền sáng từ 85 - 90%; quy cách: độ cao cột (chiều cao từ mặt đất đến máng xối) từ 4 - 4,75m, khẩu độ mỗi gian nhà là 8m, cột cách cột (bước cột) là 4m. Với mái được lợp bằng màng Polymer (dày 150 micron) và vách xung quanh được che bằng lưới chắn côn trùng dày 50 mesh.

	
	

	Hình 3: Kiểu nhà màng cửa thông gió cố định 


* Ưu và nhược điểm của hệ thống nhà màng: 

Ưu điểm:

- So với canh tác truyền thống, hệ thống chăm sóc cây trồng trong nhà màng hiện đại mang lại thực sự nhiều lợi ích: bảo vệ cây trồng trước các điều kiện thời tiết bất lợi; tiết kiệm công lao động trong các khâu: tưới nước, bón phân, làm cỏ, phun thuốc; năng suất tăng gấp 1,5 - 2 lần so với trồng truyền thống. 

- Nhà màng có mái được lợp bằng màng Polymer và vách xung quanh được che bằng lưới chắn côn trùng nên hạn chế được một số loại sâu bệnh hại trên cây cà chua. 

- Có thể trồng cà chua trong nhiều vụ.

- Kiểm soát được các yếu tố đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…) do đó, sản phẩm sau thu hoạch đảm bảo an toàn, đạt chất lượng.

Nhược điểm: 

- Chi phí đầu tư xây dựng nhà màng ban đầu lớn, để đầu tư 1000 m2 nhà màng cần có tối thiểu 80 triệu đồng cho mô hình nhà màng đơn giản (cột thép và dây cáp), từ 300 – 350 triệu đồng cho kiểu nhà kiên cố và tốt nhất là nhà màng có hệ thống nhà điều hành của Israel, Hà Lan: Điều khiểu tưới nước và phân bón tự động, có hệ thống làm mát giữ nhiệt độ ổn định 27-280C, có hệ thống mái che 3 lớp di động, khung chịu được sức gió trên 120km/h với giá 1,2 tỷ đồng.

- Yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, tuân thủ theo quy trình (Nguyễn Viết Long và Nguyễn Văn Hiệu, 2012).

5.4. Tổng quan về hệ thống tưới nhỏ giọt
5.4.1. Một số nghiên cứu về hệ thống tưới nhỏ giọt
Ra đời cách đây khoảng 30 năm, kỹ thuật tưới nhỏ giọt được xem là một phương pháp tưới khoa học, kinh tế do tiết kiệm nước tưới, đã được áp dụng khá phổ biến ở một số nước. Không chỉ trong vườn thí nghiệm, phương pháp tưới nhỏ giọt đã được đưa vào sản xuất trong các nông trại, đặc biệt ở nơi thiếu nước, mang lại lợi tức lớn cho nhà nông. Một trong những nước có kỹ thuật tiên tiến nhất về lĩnh vực này là Israel. Phần lớn lãnh thổ quốc gia Trung Đông này là các cao nguyên đá. Có những điểm phải khoan sâu 5-6 km mới có nước phục vụ sinh hoạt và trồng trọt. Vì vậy việc sử dụng nước trong nông nghiệp phải hết sức tiết kiệm. Tuy thiếu nước nhưng Israel có 3/4 diện tích đất nông nghiệp được tưới bón, chỉ đứng sau Hà Lan. Bí quyết của nông dân Israel là phát triển những công nghệ và thiết bị hiện đại như tưới nhỏ giọt. Thiết bị tưới nhỏ giọt điều khiển bằng máy vi tính, tiết kiệm được khối lượng lớn nước, 80% sản phẩm xuất khẩu của Israel có sử dụng công nghệ tưới tiêu này.... Ưu điểm nổi trội của hệ thống tưới nhỏgiọt trong nhà kính và ngoài trời của Israel là tưới nước nhỏ giọt vào đúng bộ rễ cây, có thể tưới kèm phân bón, tiết kiệm được 30 - 60% lượng nước và phân bón (Meir Bazelet, 2009). 

Bảng 3: Hiệu quả việc áp dung công nghệ tưới nhỏ giọt cho một số loại cây trồng

	STT
	Cây trồng
	Năng suất (tạ/ha)
	Lượng nước cấp (m3)

	
	
	Tưới thường
	Tưới nhỏ giọt
	Tăng năng suất
	Tưới thường
	Tưới nhỏ giọt
	Tiết kiệm

	1
	Chuối
	575
	875
	300
	176
	97
	79

	2
	Nho
	264
	325
	61
	53,2
	27,8
	25,4

	3
	Mía
	1280
	1700
	420
	215
	94
	121

	4
	Cà chua
	320
	400
	80
	30
	18,4
	11,6

	5
	Bông
	23
	29,5
	6,5
	89,53
	42
	47,53

	6
	Đu đủ
	134
	234
	100
	228
	73,3
	154,7

	7
	Ớt
	42,33
	60,88
	18,55
	109,71
	41,77
	67,94

	8
	Khoai lang
	42,44
	58,88
	16,44
	63,14
	25,20
	37,94


Agrawal, 2007

Theo ước tính của FAO (2004), hiện nay hầu như các quốc gia trên thế giới ít nhiều đều áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước. Trong đó công nghệ tưới phun mưa đóng góp một phần không nhỏ trong công tác tưới tiết kiệm nước cho hơn 1.000.000 ha cây trồng trên thế giới. Kỹ thuật tưới nhỏ giọt được sử dụng rộng rãi ở các nước công nghiệp phát triển với những ứng dụng về công nghệ vật liệu, điển hình là Mỹ, Israel, Nhật và Úc. Israel là một trong những quốc gia nổi tiếng trên thế giới về việc nghiên cứu áp dụng thành công và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển các kỹ thuật tưới nhỏ giọt. Khoảng 40% diện tích trồng bông ở Israel (24.000 ha) được tưới bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt. 

Theo Wolf và cộng sự (1985), khi áp dụng tưới bằng các phương pháp tưới nhỏ giọt thì năng suất cây trồng tăng lên khoảng 50% và lượng nước tiết kiệm khoảng 40-70% so với các biện pháp tưới thông thường. Kỹ thuật tưới nhỏ giọt (Drip irrigation) là một dạng cơ bản của tưới tiết kiệm nước mà khu vực rễ cây trồng được cung cấp trực tiếp và liên tục dưới dạng các giọt nước từ thiết bị tạo giọt đặt trên mặt đất. Việc thực hiện tưới nhỏ giọt phụ thuộc rất ít vào các yếu tố tự nhiên như địa hình dốc và chia cắt, thành phần và cấu trúc đất, nhiệt độ và đặc biệt là không bị tác động bởi gió như tưới phun mưa. Công nghệ bón phân hòa tan qua hệ thống tưới nhỏ giọt (Drip Fertigation), là công nghệ sử dụng phân bón hiệu quả và tiết kiệm, được sử dụng rộng rãi trên thế giới ở các nước như Mỹ, Nhật, Israel…Khi sử dụng công nghệ này, có thể giúp cây trồng hấp thu phân bón hiệu quả đến 90% so với việc bón phân truyền thống (rải gốc) cây chỉ hấp thu đươc 30-40% 

Trong những năm gần đây, nguồn nước ngày càng trở nên khan hiếm nên nhiều nước rất quan tâm đến nghiên cứu và đầu tư công nghệ tưới tiết kiệm nước cho các loại cây trồng. Các công nghệ tưới tiết kiệm nước hiện đại phổ biến là kỹ thuật tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt và tưới ngầm. Tưới nhỏ giọt là kỹ thuật đưa nước đến gốc cây trồng dưới dạng từng giọt. Khác với phương pháp tưới truyền thống hoặc tưới phun là chỉ làm ẩm phần đất quanh khu vực bộ rễ cây vì vậy tưới nhỏ giọt còn được gọi là tưới cục bộ (vào gốc cây trồng). Đặc điểm của tưới nhỏ giọt là lưu lượng tưới nhỏ, thời gian một lần tưới kéo dài, chu kỳ tưới ngắn, áp lực công tác cần nhỏ, có thể khống chế lượng nước tương đối chính xác, đưa nước và chất dinh dưỡng đến vùng đất quanh rễ cây (Chu Thị Thơm, 2005).
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Hình 4: Sơ đồ hệ thống tưới nhỏ giọt (Lê Sâm, 2002)

Theo Lê Sâm (2002), tưới nhỏ giọt là dạng tưới tiết kiệm nước hay còn gọi là vi tưới. Tưới nhỏ giọt đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến gốc cây trồng liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị tưới đặc trưng tạo giọt. Hệ thống thích hợp cho cây trồng trong chậu, trồng ngoài đất ruộng. Các đầu nhỏ giọt đưa nước đến từng chậu cây, nhỏ giọt chính xác tại các vị trí cần thiết.

Nhiều nghiên cứu về tưới cố định cho cây ăn quả ở nước ta cho thấy tiềm năng của hệ thống tưới này là rất lớn (FAO, 2001).Số lượng và tần số tưới tiêu phụ thuộc vào loại đất, điều kiện thời tiết khí hậu đặc biệt là lượng mưa và tuổi của cây. Trong những năm đầu tiên khi cây còn nhỏ với hệ thống rễ không sâu, chúng được tưới với thời gian 2 – 3 ngày/lần trong mùa khô. Đối với cây từ 2 – 5 năm thì cần tưới 4 -5 ngày/lần, và 10 -15 ngày/lần đối với cây 5 – 8 năm tuổi trong mùa khô.

Theo Nguyễn Quang Trung (2008), tưới tiết kiệm nước cho các loại cây trồng đã trở nên phổ biến trong điều kiện mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Trong những năm gần đây, một số dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng đã được triển khai ở nước ta như mô hình tưới nhỏ giọt cho 1,5 ha rau quả sạch ở Trường cao đẳng kỹ thuật Hà Tây, 65 ha chè ở thị xã Tuyên Quang, 1 ha cây ăn quả ở Núi Cốc, Bắc Thái, 1 ha rau quả của Viện nghiên cứu cây ăn quả ở Gia Lâm, Hà Nội, 3,8 ha trồng cây nho ở Ninh Thuận, 2 ha trồng cây thanh long ở tỉnh Bình Thuận, mô hình tưới nhỏ giọt tại Trung tâm cây giống Phú Hộ - Phú Thọ và 2 ha trồng cây mía ở huyện An Khê tỉnh Gia Lai. Hiệu quả kinh tế của việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước ở các nghiên cứu cho các loại cây trồng ở một số địa phương được trình bày ở Bảng 5, lợi nhuận cao chứng tỏ hiệu quả kinh tế của các mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. 

Bảng 4: Hiệu quả kinh tế của việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho một số loại cây trồng ở nước ta

	STT
	Công nghệ tưới
	Loại cây trồng
	Địa phương
	Năm

áp dụng
	Lợi nhuận cho 1 hecta (đồng)

	1
	Tưới nhỏ giọt
	Cây Nho
	Tỉnh Ninh Thuận
	2007 - 2008
	9.900.000

	2
	Tưới nhỏ giọt
	Cây Mía
	Tỉnh Gia Lai
	2006 - 2007
	27.101.500

	3
	Tưới dí
	Cây Dứa
	Tỉnh Hòa Bình
	2006 - 2007
	58.090.000

	4
	Tưới phun
	Cây Bưởi Năm roi
	Tỉnh Vĩnh Long
	2007- 2008
	190.000.000


Nguyễn Quang Trung, 2008

5.4.2. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống tưới nhỏ giọt 

· Ưu điểm

- Tưới nhỏ giọt (Drip irrigation/Strickle irrigation) là dạng tưới tiết kiệm nước hay còn gọi là vi tưới (micro irrigation). Tưới nhỏ giọt đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến gốc cây trồng liên tục dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị tưới đặc trưng tạo giọt.

- Giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm điện và hao phí lao động tạo ra sản phẩm. 

- Tưới nhỏ giọt đảm bảo phân bố độ ẩm đều quanh gốc rễ, tạo điều kiện thuận lợi về chế độ không khí, nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, quang hợp… cho cây trồng. 

- Cung cấp một cách đều đặn lượng nước tưới cần thiết nhưng tránh được hiện tượng tập trung muối trong nước tưới.

- Tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước đến mức tối đa, giãm đến mức tối thiểu các tổn thất lượng nước tưới do bốc hơi, thấm... 

- Tưới nhỏ giọt không gây ra hiện tượng xói mòn đất, không tạo nên váng đất đọng trên bề mặt và không phá vỡ cấu tượng đất. 

- Tưới nhỏ giọt đảm bảo năng suất tưới, năng suất lao động được nâng cao không ngừng vì có khả năng cơ khí hóa, tự động hóa nông nghiệp ở khâu nước tưới. Tưới nhỏ giọt tạo điều kiện cho cơ giới hóa, tự động hóa thực hiện tốt một số khâu như phun thuốc trừ sâu, bón phân hóa học kết hợp với tưới nước. 

- Tưới nhỏ giọt phụ thuộc rất ít vào các yếu tố thiên nhiên như độ dốc của địa hình, thành phần và cấu trúc đất tưới, mực nước ngầm nông hay sâu, ảnh hưởng của sức gió... Tưới nhỏ giọt phù hợp với mọi địa hình nông nghiệp Việt Nam. 

- Tưới nhỏ giọt sử dụng cột nước áp lực làm việc thấp, lưu lượng nhỏ nên tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành. 

- Tưới nhỏ giọt góp phần ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại quanh gốc cây và sâu bệnh vì lượng nước chỉ cung cấp làm ẩm gốc cây. 

- Tưới nhỏ giọt cung cấp nước thường xuyên, duy trì chế độ ẩm thích hợp theo nhu cầu sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Nhờ đó, cây sinh trưởng tốt, phát triển nhanh, đạt năng suất cao. 

· Hạn chế 
· Hệ thống ống tưới nhỏ giọt hay bị tắt nghẽn do bùn cát, rong, tảo, tạp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng không hòa tan... Chính vì vậy, nguồn nước tưới của hệ thống tưới nhỏ giọt cần phải được xử lý qua bộ lọc. 

· Tưới nhỏ giọt không có khả năng làm mát cây và cải tạo vi khí hậu như tưới phun mưa, không có khả năng rửa lá giúp cây quang hợp tốt. 

· Tưới nhỏ giọt cần phải có vốn đầu tư ban đầu, người đầu tư phải có trình độ tiếp cận kỹ thuật tưới. 

- Khi tưới nhỏ giọt bị gián đoạn, cây trồng sẽ xấu đi nhiều so với các phương pháp tưới khác (Lê Sâm, 2002). 

6. Nguồn gốc của mô hình

Từ kết hợp thành quả nghiên cứu của các đề tài về trồng cà chua và mô hình sản xuất thử nghiệm cà chua bi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh.

II. Quy trình kỹ thuật

1. Chuẩn bị, xây dựng mô hình 
- Xây dựng nhà màng trồng cây
- Lắp đặt hệ thống tưới, hệ thống pha trộn dinh dưỡng
- Chuẩn bị giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV, nhân công

- Chuẩn bị nhà sơ chế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

- Xác định thị trường tiêu thụ sản phẩm

2. Quy trình trồng cà chua bi 

* Bước 1: Chuẩn bị nhà màng
Nhà màng được thiết kế với nhiều kiểu khác nhau: Kiểu nhà kính, nhà màng kiểu cổ điển, nhà màng kiểu răng cưa, kiểu mái vòm, kiểu hình ống, nhà lưới,...Tuy nhiên cần đảm bảo các điều kiện như: độ truyền sáng từ 85 - 90%; quy cách: độ cao cột (chiều cao từ mặt đất đến máng xối) từ 4 - 4,75m, khẩu độ mỗi gian nhà là 8m, cột cách cột (bước cột) là 4m. Với mái được lợp bằng màng Polymer (dày 150 micron) và vách xung quanh được che bằng lưới chắn côn trùng dày 50 mesh.
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Hình 1: Kiểu nhà màng thông gió cố định 

* Bước 2: Chuẩn bị hệ thống tưới nhỏ giọt
Kiểu lắp đặt và bố trí hệ thống tưới: Trang thiết bị tối thiểu cho một hệ thống tưới nhỏ giọt cần có: Bể chứa dung dịch dinh dưỡng, máy bơm, hệ thống dây dẫn dinh dưỡng, ống PVC, bộ lọc, van từ và đồng hồ hẹn giờ (timer).

Sử dụng loại dây tưới nhỏ giọt với chiều dài dây tưới là 60 cm, đường kính 4 mm; dây tưới này được cắm trực tiếp vào đường ống dẫn dinh dưỡng theo hàng với đường kính ống là 16mm. Bố trí mỗi hàng là 1 đường dây dẫn, mỗi túi ni lông cắm 1 dây tưới nhỏ giọt nên số lượng dây tưới tương đương với số lượng túi ni lông.

* Bước 3: Chọn giống
Tùy theo điều kiện và nhu cầu của thị trường, có thể chọn nhiều giống cà chua bi sinh trưởng vô hạn có hình thức, chất lượng phù hợp với thị trường như: giống cà chua bi Piccota; RS 72 191; Pareso,...
* Bước 4: Chuẩn bị cây con

Khay ươm gieo hạt: Khay ươm thường làm bằng vật liệu mốp xốp, có kích thước dài 50 cm, rộng 30 cm, cao 5 cm (loại 50 lỗ/khay).

Thành phần giá thể: Sử dụng mụn xơ dừa, phân trùn quế (tỷ lệ thành phần dinh dưỡng là 1,5 N - 0,5 P2O5 - 0,5 K2O) và tro trấu với tỷ lệ 70% mụn xơ dừa + 20% phân trùn quế + 10% tro trấu (tính theo thể tích).

Xử lý mụn xơ dừa: phải xử lý chất chát (tanin) trước khi trồng. 

Gieo hạt: Giá thể được cho vào đầy lỗ mặt khay, tiến hành gieo 1 hạt/lỗ, độ sâu hạt gieo từ 0,5- 1cm, sau đó bổ sung thêm một lớp giá thể phủ lên trên bề mặt.

Chăm sóc: Khay ươm được đặt trong nhà ươm có che mưa và lưới chắn côn trùng. Hằng ngày, tưới nước giữ ẩm đảm bảo hạt nảy mầm đồng đều. Khi hạt nảy mầm và xuất hiện lá thật thứ nhất, tiến hành phun phân bón lá Growmore 30-10-10 với nồng độ là 1g/lít nước để cung cấp dinh dưỡng cho cây con. Sau khi gieo từ 21 - 25 ngày, cây đạt chiều cao 10 - 15cm thì tiến hành trồng cây vào bầu.

* Bước 5: Chuẩn bị giá thể trồng

Cách xử lý giá thể trồng cũng như xử lý phân trùn quế tương tự như giá thể gieo ươm cây con. Giá thể được sử dụng là hỗn hợp mụn dừa, phân trùn quế và tro trấu với tỷ lệ 70% mụn xơ dừa + 20% phân trùn quế + 10% tro trấu (tính theo thể tích).

Giá thể sau khi xử lý được cho vào các các túi ni lông trồng cây (túi có màu trắng, kích thước túi 40 cm x 40 cm, được đục lỗ xung quanh đáy túi (16 lỗ), 6 kg giá thể/túi). 

* Bước 6: Trồng

- Cây được trồng trong túi ni lông, trồng 1 cây/túi và trồng theo hàng đôi. 

- Khoảng cách giữa 2 cây là 45 - 50 cm; khoảng cách giữa 2 hàng đơn là 30 cm; khoảng cách giữa 2 hàng đôi là 1,2 m. Tương đương 20.000 – 23.000 cây/ha.

* Bước 7: Chế độ dinh dưỡng

- Nưới tưới: sử dụng nguồn nước sạch, pH nước tốt nhất từ 5,8 – 6,5, không nhiễm mặn, phèn, kim loại nặng và vi sinh vật gây hại.

- Dinh dưỡng và nước tưới được cung cấp đồng thời thông qua hệ thống tuới nhỏ giọt.Nồng độ và liều lượng các chất dinh dưỡng được sử dụng như sau:

Bảng 2: Nồng độ dinh dưỡng tưới (ppm) cho cà chua bi trồng trong nhà màng

	Tên phân bón
	Trồng – ra hoa
	Đậu quả –Thu hoạch

	N
	150
	200

	P
	50
	50

	K
	280
	300

	Ca
	160
	160

	Mg
	50
	50

	Fe
	2,8
	2,8

	Cu
	0,2
	0,2

	Mn
	0,8
	0,8

	Zn
	0,3
	0,3

	B
	0,7
	0,7

	Mo
	0,05
	0,05


Bảng 3: Lượng dinh dưỡng tưới (g/1000 lít nước) cho cà chua bi  trồng trong nhà màng

	Tên phân bón
	Trồng – ra hoa
	Hoa –Thu hoạch

	KNO3
	180
	600

	KH2PO4
	200
	223

	MgSO4
	480
	540

	Ca(NO3)2
	420
	705

	K2SO4
	130
	295

	(NH2)2CO
	50
	20

	CuSO4
	0,5
	0,5

	ZnSO4
	1,8
	1,8

	MnSO4
	2,6
	2,6

	Chelate Fe
	22
	22

	(NH4)6Mo7O24
	0,1
	0,1

	H3BO3
	2,4
	2,4


- Cách pha dinh dưỡng:

+ Bơm nước vào bồn chứa (khoảng ½ thể tích nước cần thiết). 

+ Các loại phân bón trên được cân theo từng loại riêng biệt. 

+ Cho 1 loại phân vào  xô nhựa 20 lít, cho nước vào khoấy đều cho phân tan hết. (Lượng nước đưa vào phải đảm bảo lượng phân cần pha được hòa tan hết); sau đó đổ dung dịch đã pha vào bồn chứa. Tiếp tục như vậy đối với các loại phân khác, lưu ý pha Ca(NO3)2 vào bồn chứa sau cùng.

+ Sau khi các loại phân đã được pha hết, tiến hành cho nước thêm vào bồn chứa đến mực nước cần thiết.  

Bảng 4: Chế độ tưới cho cà chua bi trồng trong nhà màng

	Giai đoạn
	Số lần tưới/ngày (lần)
	Thời gian tưới (phút)
	Lượng nước trung bình (lít) /bầu/ngày

	Từ trồng đến ra hoa đầu tiên
	8
	3
	0,7

	Từ ra hoa đến cuối vụ
	8
	6
	1,5


- pH dung dịch tưới: từ 6 - 6,8 và EC trong dung dịch tưới từ 1,5 – 2,5 dS/m.
* Bước 8: Chăm sóc

Cố định cây: Cây được quấn cố định vào dây treo sau khi trồng 7 - 10 ngày (cây cao khoảng 20 - 30 cm), một đầu cố định trên khung dây treo của nhà màng, đầu còn lại buộc vào lá thật đầu tiên của cây cà chua, mỗi cây bố trí 1 dây treo. 

Hạ cây: Cây được hạ lần đầu khi đạt chiều cao khoảng 2,5 m tương đương giai đoạn cây 70 – 75 ngày sau trồng, những lần tiếp theo tiến hành hạ dây 2 tuần/lần. Cho cây cà chua nghiên về cùng một hướng bên trái hoặc bên phải sao cho thuận tiện trong việc chăm sóc cây.

Quấn ngọn và tỉa chồi: giai đoạn cây từ 0 – 60 ngày sau trồng tiến hành quấn ngọn và tỉa chồi 3 – 5 ngày/lần, cây từ 60 ngày trở về sau 7 – 10 ngày/lần. Cây được tỉa bỏ tất cả các chồi nách, chỉ để lại một thân chính.

Thụ phấn: Hàng ngày, vào các buổi sáng (7 – 9 giờ) phải rung cây để thụ phấn cho cà chua bi, chỉ cần ngọn cây rung nhẹ là được. 

Vị trí để quả: Cắt bỏ chùm hoa đầu tiên, để quả từ chùm hoa thứ 2 trở đi. 

Tỉa quả trên chùm: Khi những bông hoa đầu tiên trên chùm hoa đã đậu khoảng 10 hoa, tiến hành tỉa bỏ những bông hoa ở cuối chùm, chỉ để từ 18 - 20 quả/ chùm. Tỉa bỏ những quả biến dị, quả nhỏ.

Tỉa lá: Sau khi trồng 60 – 65 ngày, tiến hành cắt tỉa các lá già ở phía dưới cho tới chùm quả đầu tiên. Sau đó, tỉa lá 2 tuần/lần. 

* Bước 9: Phòng trừ sâu bệnh hại
Cà chua trồng trong nhà màng chủ yếu bị một số loài sâu, bệnh hại sau: bọ trĩ (Thrips palmi Karny), bọ phấn (Bemisia tabaci); bệnh xoăn lá vàng ngọn, bệnh mốc sương (Phytophthora infestans), bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum), bệnh thối đít trái do rối loạn sinh lý. 

Phòng trừ bằng thuốc sinh học, bẫy dính màu vàng; sử dụng các loại thuốc phòng trừ có tính tiếp xúc, mau phân hủy và có thời gian cách ly ngắn đồng thời tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”.  

Cách phòng trị: sử dụng các loại thuốc phòng trừ theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
* Bước 10: Thu hoạch
 Đối với cà chua bi có thể thu hoạch cả chùm quả hoặc thu hoạch từng quả rời. 

Sản phẩm sau thu hoạch phải đảm bảo các dư lượng (kim loại nặng, thuốc BVTV, vi sinh vật) dưới ngưỡng cho phép, mẫu mã đẹp.

3. Khai thác, tiêu thụ sản phẩm 
Cà chua bi sau khi thu hoạch được loại bỏ trái bị nứt, dị dạng trên chùm và chuyển ngay vào nơi râm mát để sơ chế, đóng góiSản phẩm cà chua bi cần đạt tiêu chuẩn VietGAP
III. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai mô hình 

3.1. Thuận lợi

- Mô hình góp phần tạo ra sản phẩm rau an toàn nên được người tiêu dùng và toàn xã hội quan tâm.
3.2. Khó khăn

- Mô hình sản xuất đòi hỏi ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nên đòi hỏi chi phí đầu tư cao và hiểu biết về kỹ thuật công nghệ.

IV. Đánh giá chất lượng sản phẩm, chất lượng công nghệ của mô hình
Sản phẩm cà chua bi sản xuất ra đạt tiêu chuẩn rau an toàn nên được người tiêu dùng ưa chuộng.
Mô hình sản xuất cà chua bi trên giá thể trong điều kiện nhà màng, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với sản xuất truyền thống. Ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết khí hậu nên có thể sản xuất nhiều vụ trong năm. Chủ động kiểm soát các yếu tố đầu vào như phân bón, nước, thuốc bảo vệ thực vật nên nâng cao hiệu quả sản xuất.

V. Đánh giá hiệu quả mô hình

1. Hiệu quả về kinh tế

Lợi nhuận đem lại khi trồng cà chua bi trên giá thể áp dụng tưới nhỏ giọt trồng trong nhà màng dao động 40 - 50 triệu đồng/1000 m2/vụ tương đương 600 - 700 triệu đồng/ha/năm); Giá cả và đầu ra ổn định.
2. Hiệu quả về xã hội

- Quy trình áp dụng kỹ thuật mới trong sản xuất, giúp cho người sản xuất tiếp cận với phương thức sản xuất tiên tiến.

- Quy trình được sản xuất trong nhà màng, do đó ít phụ thuộc vào thời vụ trồng, giảm sâu bệnh gây hại nên giảm lượng thuốc BVTV, sản phẩm an toàn cho người sử dụng, tăng giá trị sử dụng trên 1 đơn vị diện tích, giảm ô nhiễm môi trường.
- Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt: Phân bón được cung cấp theo hệ thống tưới giúp cây trồng dễ hấp thu. Tăng hiệu quả sử dụng phân bón.

- Tạo sản phẩm đạt an toàn, có độ tin cậy cao đối với người tiêu dùng, tăng khả năng thâm nhập thị trường và tăng hiệu quả cạnh tranh.

3. Hiệu quả về môi trường

- Do hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên giảm gây ô nhiễm môi trường.

- Sử dụng giá thể là mụn dừa, phân trùn quế,... tận dụng được các phế phẩm trong nông nghiệp.

4. Khả năng nhân rộng

Mô hình bước đầu cho thấy có hiệu quả rõ rệt nên khả năng nhân rộng rất lớn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhu cầu sản phẩm rau an toàn ngày càng cao. Bên cạnh đó, để thích ứng với biến đổi khí hậu thì đây là mô hình rất phù hợp.
VI. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn

1. Địa chỉ mô hình sản xuất tiêu biểu: 
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

Địa chỉ: ấp 1, Phạm Văn Cội, Củ Chi, TPHCM

- Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phan Nam
Địa chỉ: Số 8A Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang
2. Địa chỉ cung cấp giống và vật tư nông nghiệp, máy móc, thiết bị

- Công Ty TNHH Rijk Zwaan Việt Nam: cung cấp hạt giống


- Công ty TNHH Phú Định: cung cấp vật tư nông nghiệp

- Công ty Cổ phần Công nghệ tưới Khang Thinh: cung cấp máy móc thiết bị


- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nông nghiệp Minh Anh: cung cấp máy móc thiết bị

3. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.


Địa chỉ: ấp 1, Phạm Văn Cội, Củ Chi, TPHCM

VII. Hình ảnh minh họa (nếu có)/ Video clip hướng dẫn
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V. KẾT LUẬN
Mô hình trồng cà chua bi nhóm sinh trưởng vô hạn trên giá thể trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị hiện nay. Do đó, cần nhân rộng mô hình để nâng cao hiệu quả cho người sản xuất nông nghiệp và cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
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